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Đề bài
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là biểu hiện của căng thẳng?
A. Thường xuyên đau đầu, đau cơ bắp, chóng mặt…
B. Cảm thấy chán nản, lo lắng, khó chịu, buồn bã…
C. Dễ nổi cáu, bực bội hoặc nóng tính.
D. Tinh thần phấn chấn, vui tươi.
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là biểu hiện của căng thẳng?
A. Thường xuyên đau đầu, đau cơ bắp, chóng mặt…
B. Cảm thấy chán nản, lo lắng, khó chịu, buồn bã…
C. Dễ nổi cáu, bực bội hoặc nóng tính.
D. Vui mừng phấn khởi vì đạt giải cao.
Câu 3: Nguyên nhân khách quan dẫn đến bạo lực học đường là do
A. sự phát triển kinh tế xã hội.	B. quá trình hội nhập quốc tế.
C. mong muốn khẳng định cái tôi.	D. tác động từ các trò chơi bạo lực.
Câu 4: Một trong những biểu hiện của bạo lực học đường là người bị bạo lực có thể bị
A. nhận xét.	B. chia sẻ.	C. ca ngợi.	D. đánh đập.
Câu 5: Khi đối diện với các hành vi bạo lực học đường, học sinh không thực hiện hành vi nào dưới đây
A. Nhanh chóng rời khỏi vị trí.
B.  Tìm cách thoát khỏi tình huống nguy hiểm.
C.  Kịp thời nhờ sự giúp đỡ của người khác.
D.  Gọi bạn bè đến đánh lại.
Câu 6: Hành vi nào dưới đây biểu hiện cho tệ nạn xã hội?
A. Học sinh hút thuốc.	B. Đi chới công viên với bố mẹ.
C. Học hành chăm chỉ.	D. Nghe lời thầy cô.
Câu 7: Em tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Dùng thử ma túy một lần thì cũng không sao.
B. Hút thuốc lá không có hại vì đó không phải là ma túy.
C. Thấy người buôn bán ma túy nên lờ đi, coi như không biết.
D. Tệ nạn xã hội là con đường dẫn đến tội ác.
Câu 8: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây không bị cấm?
A. Nghiện, hút chất ma túy.	B. Học sinh hút thuốc là điện tử.
C. Vận chuyển, tàng trữ chất cấm.    D. Tuyên truyền đẩy lùi tệ nạn ma túy.
Câu 9: Là học sinh em cần làm gì để chống tệ nạn xã hội?
A. Tuyên truyền mọi người xung quanh.	B. Tự ý giải quyết sự việc.
C. Cổ vũ ủng hộ đánh bạc.	D. Bao che đối tượng nghiện hút
Câu 10: Nội dung nào dưới đây là biểu hiện của căng thẳng?
A. Mất tập trung, hay quên.	B. Lời nói đi đôi với việc làm.
C. Luôn cảm thấy vui vẻ.	D. Thực hiện đúng lời hứa.
Câu 11: Một trong những biểu hiện của bạo lực học đường thể hiện ở hành vi nào dưới đây?
A. Đánh đập con cái thậm tệ.	B. Phê bình học sinh trên lớp.
C. Phân biệt đổi xử giữa các con.    D. Xúc phạm danh dự của bạn cùng lớp.
Câu 12: Để phòng tránh bạo lực học đường, chúng ta nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây
A. Giữ im lặng khi bị bạo lực học đường.	B. Kết bạn với những người bạn tốt.
C. Ở lại nơi có nguy cơ xảy ra bạo lực.	D. Tỏ thái độ tiêu cực với bạn bè.
Câu 13: Trên đường đi học về, em bắt gặp một bạn cùng lớp đang bị chặn lại và doạ đánh do không chịu chỉ đáp án cho bạn khác khi làm bài kiểm tra. Em sẽ làm gì trong trường hợp này?
A. Mặc kệ, bỏ đi ngay.
B. Quay video đăng mạng xã hội.
C. Đi báo cáo thầy, cô giáo và bác bảo vệ trường.
D. Chạy lại đánh nhau với những người kia để bảo vệ bạn.
Câu 14: Những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng về mọi mặt đối với đời sống xã hội được gọi là
A. Tệ nạn xã hội.	B. Vi phạm đạo đức.
C. Vi phạm quy chế.	D. Vi phạm pháp luật.
Câu 15: Tệ nạn xã hội là những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật mang tính phổ biến, gây hậu quả xấu về
A. tính nhân văn.	B. chuẩn mực đạo đức.
C. mọi mặt đối với đời sống xã hội.	D. niềm tin giữa người với người.
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không phải là biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội?
A.  Bản thân nhận thức được tác hại của tệ nạn xã hội.
B.  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.
C.  Sống giản dị, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội.
D.  Chú trọng công việc làm ăn kinh tế hơn việc giáo dục con cái.
Câu 17: Nội dung nào sau đây không phải là biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội
A. Tìm hiểu về các tệ nạn xã hội.	B. Tuyên truyền tác hại của tệ nạn xã hội
C. Tham gia cổ vũ đánh bạc, đỏ đen.   D. Tham gia đấu tranh với tệ nạn xã hội.
Câu 18: Nội dung nào sau đây không phải là biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội:
A. Thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn phóng chống tệ nạn xã hội.
B. Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.
C. Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.
D. Không quan tâm đến việc giáo dục con cái.
Câu 19: Hành vi nào dưới đây không phải là biểu hiện của bạo lực học đường?
A. Uy hiếp bạn cùng lớp để lấy tiền.	B. Xúc phạm bạn bè trên mạng xã hội.
C. Ghép ảnh bạn bè để hạ uy tín.	D. Góp ý khi bạn mắc sai lầm.
Câu 20: Theo em, đâu là biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội?
A. Ít tuyên truyền, giáo dục người dân kiến thức về tệ nạn xã hội.
B. Đẩy mạnh tuyên truyền để phòng, chống tệ nạn xã hội.
C. Chỉ cảnh cáo nhẹ với những hành vi phạm tội.
D. Không vận động người dân tố cáo những người có hành vi vi phạm pháp luật.
Câu 21:Việc tảo hôn không gây ra hậu quả nào dưới đây?
A. Không thể gặp mặt cha mẹ.	B. Không thể tiếp tục đi học.
C. Sức khỏe của người mẹ trẻ yếu	D. Gia đình không hạnh phúc.
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1 ( 2 điểm): Em hãy xử lí tình huống dưới đây:
 “Giờ ra chơi, một nhóm bạn nam lớp 7D thường tụ tập chơi bài. Lúc đầu, các bạn chỉ chơi cho vui, ai thua thì bị phạt búng tai hoặc nhảy lò cò. Một lần, N đề nghị: “Chơi thế này chán lắm, hay là chúng mình chơi ăn tiền đi cho thích". M vội can ngăn: “Không được đâu, chơi ăn tiền là đánh bạc, là vi phạm pháp luật, không cẩn thận chúng mình sa vào tệ nạn xã hội đấy!”. N đáp: “Ôi dào, mình chơi có 1.000 đồng, 2.000 đồng, số tiền nhỏ sao mà vi phạm pháp luật được. Cậu cứ nói quá!”.
Tình huống trên đề cập đến tệ nạn xã hội nào Em đồng ý với ý kiến của N hay M trong tình huống trên? Vì sao? Nếu là bạn cùng lớp với N và M, em sẽ ứng xử như thế nào?
Câu 2 ( 1 điểm): Hôm nay, bố của H nghỉ ở nhà vì bị ốm. Mẹ H đi làm về muộn nên rất mệt. Mẹ nhờ H nấu cháo cho bố. Nhưng H và V hẹn nhau cùng đi dự sinh nhật T. H đã nói với V: Bạn chờ mình nấu cháo cho bố đã nhé! Mình đến muộn một chút chắc là T sẽ thông cảm thôi. Sau đó, khi đã nấu cháo xong và mời bố ăn, H và V đi dự sinh nhật bạn.
Em có nhận xét gì về hành vi, việc làm của bạn H trong tình huống trên? Nếu gặp tình huống như H, em sẽ ứng xử như thế nào? Vì sao?
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Đề bài
I.Trắc nghiệm: Đọc kỹ câu hỏi và khoanh tròn đáp án đúng:
Câu 1: Tình huống nguy hiểm từ tự nhiên là những những tình huống có nguồn gốc từ những hiện tượng
A. tự nhiên.	B. nhân tạo.	   C. đột biến.	               D. chủ đích.
Câu 2: Những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ những hành vi cố ý hoặc vô tình từ con người gây nên tổn thất cho con người và xã hội là tình huống nguy hiểm từ
A. con người.	B. ô nhiễm.	C. tự nhiên.	D. xã hội.
Câu 3: Tiết kiệm là sử dụng một cách hợp lý, đúng mức
A.  thời gian, tiền bạc.	            B.  các truyền thống tốt đẹp.
C.  các tư tưởng bảo thử	D.  lối sống thực dụng.
Câu 4: Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người
A. có Quốc tịch Việt Nam	B. sinh sống ở Việt Nam.
C. đến Việt Nam du lịch.	D. hiểu biết về Việt Nam
Câu 5: Nội dung nào sau đây thể hiện quy định của pháp luật về sự bình đẳng của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội?
A. Bí mật xác lập di chúc thừa kế.	B. Tìm hiểu loại hình dịch vụ.
C. Lựa chọn giao dịch dân sự.	D. Tham gia bảo vệ an ninh quốc gia.
Câu 6: Nội dung nào sau đây thể hiện quy định của pháp luật về sự bình đẳng của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và pháp luật?
A. Tự chuyển quyền nhân thân.	B. Công khai gia phả dòng họ.
C. Nộp thuế theo luật định.	D. Chia sẻ bí quyết gia truyền.
Câu 7: Hiện tượng nào dưới đây được coi là tình huống nguy hiểm từ con người?
A.  Tụ tập, đe dọa bạn cùng trường.	B.  Nhắc nhở mọi người phòng dịch.
C.  Xử phạt người vi phạm phòng dịch.	D.  Nô đùa chạy nhảy tại công viên.
Câu 8: Trường hợp nào dưới đây là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A.  Bố mẹ H là người Nga đến Việt Nam làm ăn sinh sống.
B.  Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai.
C.  Ông X là chuyên gia nước ngoài làm việc lâu năm tại Việt Nam.
D.  Con của bà Z có quốc tịch Mĩ sống ở Việt Nam, bố chưa rõ là ai.
Câu 9: Giữa buổi trưa nắng nóng, khi vừa tan học bạn V đang bước thật nhanh để về nhà, thì có một người phụ nữ ăn mặt rất sang trọng, tự giới thiệu là bạn của mẹ và được mẹ nhờ đưa V về nhà. Trong trường hợp này, nếu là V em sẽ làm như thế nào?
A. Vui vẻ lên xe để nhanh về nhà không nắng.
B.  Khéo léo gọi điện cho bố mẹ để xác nhận thông tin.
C.  Từ chối ngay và chửi mắng người đó là đồ bắt cóc.
D. Đi khắp nơi điều tra rõ xem người phụ nữ đó là ai.
Câu 10: Bố của bạn X là người Việt Nam, mẹ là người Anh. Bạn X sinh ra và lớn lên ở  Việt Nam. Trong trường hợp này, theo em X mang quốc tịch nước nào?
A.  Bạn X có thể mang quốc tịch của bố hoặc mẹ.
B.  Để sau lớn X tự quyết định quốc tịch của mình.
C.  Bạn X là có quốc tịch Anh như mẹ.
D.  Bạn X là người có quốc tịch Việt Nam giống bố.
Câu 11: Vào buổi sáng sớm hai vợ chồng bà A đi tập thể dục. Đi được một đoạn thì thấy tiếng trẻ khóc. Hai vợ chồng bà A nghĩ đấy là đứa trẻ nhà hàng xóm, nên đi tiếp, nhưng càng lại gần cái làn phía trước thì tiếng trẻ khóc to hơn, bà nhìn vào thì thấy một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Thương đứa bé không ai chăm sóc nên hai vợ chồng bà A đã bế về nhà, làm các thủ tục nhận bé làm con nuôi hợp pháp. Trong trường hợp này, em bé là người mang quốc tịch nào?
A.  Mang quốc tịch giống vợ chồng bà A.
B.  Không có quốc tịch vì không biết bố mẹ đẻ là ai.
C.  Có thể mang nhiều quốc tịch khác nhau.
D.  Để sau lớn em bé đó tự quyết định quốc tịch của mình.
Câu 12: Bố mẹ D rất quan tâm đến chuyện học hành của bạn. Ngoài những giờ học trên lớp, bố mẹ thường thuê gia sư để củng cố kiến thức cho D. Nhưng D không muốn học, em thường trốn học để đi lang thang ở những quán điện tử... Nếu là bạn của D thì em khuyên bạn như thế nào?
A.  Bạn nên cố gắng hơn trong học tập để phát triển bản thân.
B.  Không nói gì cả, vì mỗi người có suy nghĩ, lựa chọn riêng
C.  Đồng ý với việc làm của bạn, vì bố mẹ bắt học quá nhiều.
D.  Đây là việc của gia đình bạn, nên mình không nên xen vào.
II.Tự luận
     Câu 1 (2,0 điểm): Em hiểu thế nào là quyền cơ bản của công dân?. Hãy kể tên một số quyền cơ bản mà công dân Việt Nam được hưởng.
    Câu 3 (2 điểm): Trên đường đi làm về, bác Nga phát hiện một đứa bé sơ sinh ở gốc đa đầu làng. Thấy em bé khóc, đói, không ai chăm sóc nên bác đã bề em bé về nhà, làm các thủ tục nhận con nuoi và đặt tên cho bé là Bình An.
Câu hỏi: Theo em, bé Bình An có được mang quốc tịch Việt Nam không? Vì sao?
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Câu 2:
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?


n bã…


 


C. 


D


?


 n


?


i cáu, b


?


c b


?


i ho


?


c nóng tính.


 


D. 


Vui m


?


ng ph


?


n kh


?


i vì 


đ


?


t gi


?


i cao.


 


Câu 3:


 


Nguyên nhâ


n khách quan d


?


n đ


?


n b


?


o l


?


c h


?


c đư


?


ng là do


 


A. 


s


?


 phát tri


?


n kinh t


?


 xã h


?


i.


 


B. 


quá trình h


?


i nh


?


p qu


?


c t


?


.


 


C. 


mong mu


?


n kh


?


ng đ


?


nh cái tôi.


 


D. 


tác đ


?


ng t


?


 các trò ch


ơi b


?


o l


?


c.


 


Câu 4:


 


M


?


t trong nh


?


ng bi


?


u hi


?


n c


?


a b


?


o l


?


c h


?


c đư


?


ng là ngư


?


i b


?


 b


?


o l


?


c có


 


th


?


 b


?


 


A. 


nh


?


n xét.


 


B. 


chia s


?


.


 


C. 


ca ng


?


i.


 


D. 


đánh đ


?


p.


 


Câu 5:


 


Khi đ


?


i di


?


n v


?


i các hành vi b


?


o l


?


c h


?


c đư


?


ng, h


?


c sinh 


không


 


th


?


c hi


?


n 


hành vi nào dư


?


i đây


 


A. 


Nhanh chóng r


?


i kh


?


i v


?


 trí.


 


B. 


 


Těm cách thoát kh


?


i těnh hu


?


ng nguy hi


?


m.


 


C. 


 


K


?


p th


?


i nh


?


 


s


?


 giúp đ


?


 c


?


a ngư


?


i khác.


 


D


. 


 


G


?


i b


?


n bè đ


?


n đánh l


?


i


.


 


Câu 6:


 


Hành vi nào dư


?


i đây bi


?


u hi


?


n cho t


?


 n


?


n xã h


?


i?


 


A. 


H


?


c sinh hút thu


?


c


.


 


B. 


Đi ch


?


i công viên v


?


i b


?


 m


?


.


 


C. 


H


?


c hành chăm ch


?


.


 


D. 


Nghe l


?


i th


?


y cô.


 


Câu 7:


 


Em tán thành v


?


i ý ki


?


n nào sau đây?


 


A. 


Dùng th


?


 ma túy m


?


t l


?


n th́ c


u


ng không sao.


 


B. 


Hút thu


?


c lá không có h


?


i v́ 


đó không ph


?


i là ma túy.


 


C. 


Th


?


y ngư


?


i buôn bán ma túy nên l


?


 đi, coi như không bi


?


t.


 


D. 


T


?


 n


?


n xã h


?


i là con đư


?


ng d


?


n đ


?


n t


?


i ác.


 


Câu 


8:


 


Theo quy đ


?


nh c


?


a pháp lu


?


t, hành vi nào dư


?


i đây 


không


 


b


?


 c


?


m?
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